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I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức

- Học sinh trình bày được các kiến thức trong tâm của các nội dung đã học: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản; Thức ăn của động vật thủy sản; Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản…
-Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học.

-Đánh giá được kết quả học tập của học sinh từ đó đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên, đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh.

2.Kỹ năng

Rèn các kỹ năng: Phân tích, tông hợp và vận dụng kiến thức về chăn nuôi, thủy hải sản vào thực tiễn đời sống, và bảo vệ môi trường.
3. Thái độ

- Nghiêm túc trong kiểm tra

- Có thái độ học tập, yêu thích môn học

4.Năng lực cần đạt: Tự học, sáng tạo, phân tích, tông hợp, ghi nhớ ,vận dụng kiến thức vào thực tế.
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TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ 7
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài : 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )
        Ghi lại các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
	A. Chuồng nuôi góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi
	B. Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh. 

	C. Giúp quản lí tốt đàn vật nuôi.
	D. Không có vai trò gì đối với vật nuôi.


Câu 2: Những nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi?
	A. Yếu tố di truyền.
	B. Do mắc bệnh truyền nhiễm.

	C. Do thời tiết quá nóng hoặc quá rét.
	D. cả 3 đáp án trên.


Câu 3: Trong nước nuôi thủy sản không có những loại sinh vật nào?
	A. Thực vật phù du.
	B. Thực vật đáy.

	C. Bò sát.
	D. Động vật phù du.


Câu 4: Một số thủy, hải sản của nước ta là
	A. Cá chuối, tôm hùm, thịt dê
	B. Thịt lợn, tôm, ghẹ

	C. Cá basa, ghẹ, tôm hùm
	D. Gạo, ngô, tôm hùm


Câu 5: Thức ăn của tôm gồm những loại nào?
	A. Động vật phù du và động vật đáy.
	B. Cá con  và cua.

	C. Nước và động vật đáy.
	D. Cỏ tươi và mùn bã hữu cơ.


Câu 6: Muốn vật nuôi khỏe mạnh cho năng suất cao ta phải làm gì?
	A. Để vật nuôi ăn uống tự do.
	B. Cho vật nuôi ăn thật nhiều.

	C. Cho vật nuôi ăn thật ít.
	D. Chọn giống tốt, chuồng nuôi sạch sẽ đúng tiêu chuẩn, cho ăn và phòng bệnh khoa học.


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 1 ( 2 điểm): 
Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những gì? Vì sao?
Câu 2 ( 2 điểm): 
Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?
 Câu 3 ( 2 điểm): 
Nêu sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm, cá?
Câu 4 ( 1 điểm) :
Khi thấy trong đàn xuất hiện một vài con lợn có biểu hiện mắc bệnh như : ủ rũ, bỏ ăn, sốt cao, gầy yếu,….ta cần có biện pháp gì để trị bệnh và bảo vệ đàn lợn ?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

ĐỀ SỐ 01
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )
Mỗi  câu đúng được 0,5 điểm
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II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )

	Câu
	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Câu 1

2 điểm
	Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những điểm sau:

- Nuôi dưỡng đầy đủ,chăm sóc chu đáo và vệ sinh sạch sẽ.

- Chú ý đến giai đoạn mang thai và nuôi con của vật nuôi.
	0,5đ

0,5đ

	
	Vì: chăm sóc tốt cho vật nuôi cái sẽ khỏe mạnh, theo dõi quá trình mang thai và nuôi con giúp phòng trừ bệnh tật, và tạo con non tốt…
	1đ

	Câu 2
2 điểm
	Trong nền kinh tế và đời sống xã hội nuôi thủy sản có vai trò:

- Cung cấp thực phẩm.

- Làm sạch môi trường nước.   
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu 

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành chăn nuôi
	0,5đ
0,5đ

  0,5đ
0,5đ

	Câu 3
2 điểm
	Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và tự nhiên của tôm cá:

Thức ăn tự nhiên

Thức ăn nhân tạo

- Có sẵn trong nước.

- Gồm: vi khuẩn, thực vât thủy sinh động vật phù du, động vật đáy và mùn hữu cơ.

- Do con người cung cấp trực tiếp.

- Có 3 nhóm: thức ăn tinh, thức ăn thô và hỗn hợp.


	Mỗi phần đúng
 1 điểm

	Câu 4
1 điểm
	Ta cần:

- Tiêm kháng sinh trị bệnh cho những con bị bệnh

- Tách những con ốm ra khỏi đàn

- Vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi

- Chăm sóc, điều trị những con bị bệnh.
	0,5đ

0,5đ
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